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	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
MÔN: TOÁN 8- KHBD:41+42
Năm học: 2024 – 2025
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)



Họ và tên: ........................................................................ SBD: .........................

	                 Điểm
	Giám khảo số 1:……………………….....
	Số phách

	Bằng số:
………..
	Bằng chữ:
…………
	
Giám khảo số 2:……………………….....
	


ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1. Biểu thức nào là đơn thức?
	A. 3 x2y    
	B. 2xy+1
	C.x-2  
	D x2+7


Câu 2.  Đơn thức -2xy2 có:
	A Hệ số 2, bậc 2      
	B. Hệ số - 2, bậc 2      
	C. Hệ số 2, bậc 3     
	D. Hệ số -2, bậc 3     


Câu 3 . Khai triển (A - B)2 ta được
A. (A- B)2 =A2 - 2AB+B2                                                B. (A - B) 2 = A2 - AB + B2 C. (A - B) 2  = A2  - B2                                                     D. (A - B) 2=A2  + 2AB + B2
Câu 4 . Biểu thức x2 + 2xy + y2  viết gọn là  
	A x2+ y2      
	
	B. (x+y)2  
	C. x2-y2      
	D. (x-y)2  


Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng
	A. 
	B.

	C.=
	D.


Câu 6. Đa thức x2 - 4 được phân tích thành tích của 2 đa thức 
	A. x + 2 và x +2   
	 B. x -2 và x - 2            
	C. x – 2 và x + 2  
	 D. 2 + x và 2 - x     


Câu 7. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là:
            A. Hình chữ nhật        B. Hình thang         C. Hình vuông        D. Hình thoi

Câu 8. Tứ giác ABCD có . Số đo góc D bằng:
	A. 500                              
	B. 600                               
	C. 700                              
	D. 900


Câu 9. Tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài AB = 4dm, CD = 20 dm là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 10.  Cho hình vẽ sau. Đường trung bình của tam giác ABC là:
[image: ]
A. DE                         B. AD                              C. AB                      D. AE 
Câu 11 : An đứng từ xa và ghi lại xem bạn nào đi sang đường sử dụng cầu vượt khi tan trường. Phương pháp An thu thập dữ liệu là: 
A. Từ nguồn có sẵn.   B. Quan sát.   C. Lập bảng hỏi.    D. Phỏng vấn
Câu 12  Để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta dùng biểu đồ nào sau đây:
            A. Biểu đồ cột kép.                              B. Biểu đồ tranh     
           C. Biểu đồ đoạn thẳng                          D. Biểu đồ hình quạt tròn
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13. (1 điểm) Thực hiện phép tính


        	   a)                                     b) 
 Câu  14. (2 điểm)  Phân tích đa thức thành nhân tử


 	   a)                                  b)               

              c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
Câu 15. (1,0 điểm) 
    Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB nhỏ hơn AC. Lấy điểm D thuộc cạnh BC; E là trung điểm của cạnh AC; F là điểm đối xứng với D qua E.
 Chứng minh tứ giác AFCD là hình bình hành.
Câu 16. (2 điểm) 
[image: ]Hình 4 bên là hình ảnh ao cá nhà bác Mến, với các kích thước như hình 4. Biết khoảng cách PQ là chiều rộng ao cá nhà bác Mến và PQ // BC.
a,Tính độ dài đoạn thẳng PB 
b) Tính chiều rộng ao cá nhà bác Mến.

Câu 17:(1 điểm) Biểu đồ cột kép ở Hình 13 biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 8A có sở thích chơi một số môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi.
Biết rằng mỗi học sinh chỉ nêu một môn thể thao yêu thích nhất.
a) Môn thể thao nào có nhiều học sinh thích chơi nhất? 
b) Tính tổng số học sinh của lớp 8A. 
[image: Biểu đồ cột kép ở Hình 13 biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 6C]

________________________Hết______________________






	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ
TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS MƯỜNG TÙNG
 (HDC gồm có 02 trang)
	HDC ĐỀ KIỂM TRA CL HK I
Năm học: 2024- 2025
Môn: Toán 8-KHBD:41+42
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
Mỗi đáp án đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	C



II. TỰ LUẬN ( 7 điểm )
	Câu
	Phần
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 13
(1 điểm)

	a
	
  
	0,5 đ

	
	b
	Đặt chia theo cột dọc


Vậy  = 
	0,25 đ
0,25 đ

	Câu 14
(2 điểm)
	a
	
a)                              
	0,75 đ


	
	b
	
b)                           
	0,75 đ

	
	c
	
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

Ta có: 
= -(x2 - 2x) = - (x2 - 2x + 1) + 1
= -(x - 1)2 + 1
               =  -(x - 1)2 + 1  1
Dấu “=”  xảy ra khi x – 1 = 0  x = 1
Vậy GT LN của A là 1 tại x =  1
	

0,25 đ


0,25 đ


	Câu 15
(1 điểm)
	
	3.1 (3,25 điểm) Vẽ hình ghi giả thiết kết luận
[image: ]
	0,5 đ

	
	
	Xét tứ giác: có: 
      (gt)
      (vì F đối xứng với D qua E).
 là hình bình hành (Theo dấu hiệu nhận biết HBH).
	0,5 đ


	





Câu 16
(2điểm)
	a
	

Vì PQ//BC  áp dụng định lý talet cho  ABC có tỉ lệ thức  
	
0,75

	
	
	
 
	0,75

	
	b
	

Xét ABC có  và P là trung điểm của AB 
( AP= PB =150m), 
	

0,25 đ

	
	
	

 và Q là trung điểm của AC (AQ = QC =250m)   => PQ là đường trung bình của ABC.
	

	
	
	

Vì PQ là đường trung bình của ABC => PQ = ½ BC = 200 (m) ( tính chất đường trung bình của )
	

0,25 đ

	
	
	Vậy chiều rộng ao cá nhà bác Mến có khoảng cách là 200m. 
	

	Câu 17
(1điểm)
	a
	Môn thể thao được nhiều bạn chơi nhất là môn bóng đá
	0,5 đ

	
	b
	Tổng số hs lớp 8A là: 42 hs
	0,5 đ



Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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  H ?   và tên :  ........................................................................   SBD :  .........................  

                  Đi ? m  Giám kh ? o s ?   1:……………………… .....  S ?   phách  

B ? ng s ? :   ………..  B ? ng ch ? :   …………    Giám kh ? o s ?   2:………………………... ..  

Đ ?   BÀI   I. TR ? C NGHI ? M: (3 đi ? m) Khoanh   vào ch ?   cái đ ? ng trư ? c câu tr ?   l ? i đúng  nh ? t.     Câu 1.   Bi ? u th ? c nào là đơn th ? c?  

A. 3 x 2 y      B.  2xy+1  C.x - 2    D x 2 +7  

Câu 2.     Đơn th ? c  - 2xy 2   có:  

A H ?   s ?   2, b ? c 2        B. H ?   s ?   -   2, b ? c 2        C. H ?   s ?   2, b ? c 3       D. H ?   s ?   - 2, b ? c 3       

Câu 3   .   Khai tri ? n (A  -   B) 2  ta đư ? c   A.   (A -   B) 2   =A 2   -   2AB+B 2                                                   B.   (A   -   B)   2   =   A 2   -   AB   +   B 2   C.   (A   -   B)   2    =   A 2    -   B 2                                                        D.   (A   -   B)   2 =A 2     +   2AB   +   B 2   Câu 4   .   Bi ? u th ? c x 2   + 2xy + y 2    vi ? t g ? n là     

A x 2 + y 2          B. (x+y) 2     C. x 2 - y 2         D. (x - y) 2     
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A.  ?? - ?? ?? + ?? =   ?? 2 + 2 ???? + ?? 2  B.   ?? + ?? ?? - ?? = ?? 2 - 2 ???? + ?? 2  

C.   ?? - ?? ?? + ?? = ?? 2 + ?? 2  D.   ?? - ?? ?? + ?? = ?? 2 - ?? 2  

Câu 6 .   Đa th ? c   x 2   -   4 đư ? c phân tích thành tích c ? a 2 đa th ? c    

A.  x + 2 và x +2        B.  x  - 2 và x  -   2               C.  x  –   2 và x + 2       D.  2 + x và 2  -   x        

Câu 7 .   Hình bình hành  có hai đư ? ng chéo b ? ng  nhau là:                A. Hình ch ?  nh ? t        B. Hình thang         C. Hình vuông        D. Hình thoi   Câu 8.   T ?   giác  ABCD   có  
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Câu 10.     Cho hình v ?  sau. Đư ? ng trung bình c ? a tam giác ABC là:     A. DE                           B.  AD                               C.  AB                       D.  AE     Câu 11   :   An đ ? ng t ?  xa và ghi l ? i xem b ? n nào đi sang đư ? ng s ?  d ? ng c ? u vư ? t khi  tan trư ? ng. Phương pháp An thu th ? p d ?  li ? u là:    A.   T ?  ngu ? n có s ? n.   B. Quan sát.   C. L ? p b ? ng h ? i.    D. Ph ? ng v ? n   Câu 12    Đ ?  bi ? u di ? n s ?  thay đ ? i c ? a m ? t đ ? i lư ? ng theo th ? i gian ta dùng bi ? u đ ?  

